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L Ờ I N Ó I ĐẦ U

Ngay từ  những năm 80 của th ế  k ì trước, dưới sự chì đạo cùa u ỷ  
ban Khoa học xã  hội Việt Nam (nay là Viện Khoa học xã  hội Việt 
Nam), Viện Ngôn ngữ học đã tiến hành hàng loạt các hoạt động khoa 
học chuyên theo hướng chuẩn mực hoá tiếng Việt hiện đại.

Về phương diện ngữ pliáp, thời kì nảy được đánh dấu bằng cuốn 
N gữ pháp tiếng Việt, khi đó là một công trình trọng điểm của nhà 
nước, do một tập thể các chuyên gia ngữ pliáp hàng đẩu biên soạn, 
dưới sự chi đạo cùa một Hội đồng Quốc gia gồm những nhà văn hoá, 
khoa học rất có uy tín, đã được u ỳ  ban Khoa học xã  hội Việt Nam  
cho ấn hành lần đầu tiên năm 1983. Đây là công trinh ngữ pháp ở  
cấp quốc gia đầu tiên của nước ta, tổng kết lại những nhận thức và tri 
thức cùa giới ngữ pháp liọc nước nhà vẽ chuẩn mực hoá, về lí luận 
ngữ pháp và về các đặc điểm cùa ngữ pháp tiếng Việt vào thời điềm 
đó.

Cho đến nay, sau 23 năm, cuốn sách vẫn được dư luận chung - 
đặc biệt là giới ngôn ngữ học - đánh giá là cuốn ngữ pháp tiếng Việt 
phổ thông tốt nhất, xét từ nhiều phương diện.

Về mặt khoa liọc, các rác giả đã rất coi trọng việc xuất phát từ bản 
ngữ đ ể  mô tả, phân tích một cách hệ thống các hiện tượng ngữ pháp 
tiếng Việt; đồng tliời có tiếp thu lí luận ngôn ngữ học th ế  giới đương 
thời (nhất là những thành tựu của ngành Đông phương học Xô viết). 
Vê' mặt thực tiễn, các tác giả cuốn sách đã lựa chọn những giải pháp 
liợp lí, coi trọng sự đổng thuận về những vấn đê' đang còn tranh luận, 
với một cách trình bày rành mạch và khá đầy đủ về những đặc điểm 
cơ bản nhất cùa ngữ pháp tiếng Việt.
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Tuy nhiên, trước yêu cầu ngày càng cao của xã  hội, với sự phát 
triển mạnh m ẽ của tiếng Việt và đặt trong bối cảnh lí luận ngôn ngữ 
học hiện nay có nhiều thay đổi, đã đến lúc phải khẩn trương chuẩn bị 
một cuốn N gữ pháp tiếng Việt mới, đ ể  đáp ứng sự mong mòi cùa 
đông đảo bạn đọc, nhất là của các giáo viên trong nhà trưởng, đang 
rất cần một cuốn ngữ pháp tiếng Việt như vậy.

Đ ể  tiến tới biên soạn cuốn ngữ pháp tiếng Việt mới này trong vòng 
vài năm tói thì việc nhìn lại những kết quả đã làm được và suy ngẫm 
vê' nliững gì sắp làm - đặc biệt là những cơ sà  lí luận - là một công 
việc hết sức cần thiết.

Với nhận thức trên, Viện Ngôn ngữ học đã tổ  cliức một đề tài khoa 
học nhằm nghiên cứu, đê xuất những vấn để lí luận vê ngữ pháp tiếng 
Việt. Thực hiện nhiệm vụ này, Viện đã tô’ chức hai cuộc Hội thảo về 
ngữ pháp tiếng Việt, một ở  Hà Nội (29 - 3010612002), một ở  Tp. Hổ 
Chí Minh (26 — 27/08/2002). Sau dó trên cơ sở  kết quả thu được từ  
hai cuộc Hội thảo này, Viện dã men các nhà nghiên cứu ngữ pháp viết 
chuyên dề về lĩnh vực chuyên sâu của mình và nhiêu vị đã hưởng ứng 
lời mời, viết bài clio tập sách (rất tiếc là một s ố  vị vì những lí do riêng 
đã không tham gia được).

Sau một thời gian thu thập và biên tập đ ể  đưa xuất bản, cuốn sách 
mả quỷ bạn dọc đang cám trên tay chính là “tập đại tlĩành " các bài 
viết nói trẽn, ghi nhận những tliành quà nghiên cứu của đông đào giới 
nghiên cứu ngữ pháp tiếng Việt trong những năm qua.

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Hà Nội, tháng 12 năm 2006 
TM. Ban Chủ Iilìiệm Đẽ tài 

GS TSKH LÝ TOÀN THẮNG
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LÍ THUYẾT KHUNG 

CHO MỘT NGỮ PHÁP VIỆT NAM1

DIỆP QUANG BAN

1. Câu và đơn vị bên trong câu
1.1. Về tên gọi "câu" và "cú"
Trong ngữ pháp truyển thống, thuật ngữ "câu" được dùng để 

chỉ cái đơn vị ngữ pháp lớn nhất là đối tượng nghiên cứu của 
ngữ pháp. Câu vốn được hiểu là đơn vị được làm thành từ một 
mệnh đề, câu ghép thì được làm thành từ hơn một mệnh đề. 
Nhưng "mệnh đề" lại là thuật ngữ của lôgic, vì vậy có sự cô' 
gắng tách "mệnh đề của ngôn ngữ" ra khỏi "mệnh đề của lôgic". 
Những cố gắng này đi theo hai hướng:

- Vẫn tiếp tục dùng "mệnh đề" với sự ngẫm định rằng đó là 
mệnh đề dùng trong ngôn ngữ (giải pháp này vẫn được duy trì 
trong ngôn ngữ học Pháp cho đến ngày nay). Theo đó, thuật ngữ 
"câu" vẫn được dùng với cơ sở vẫn là mệnh đề hiểu theo ngôn 
ngữ học.

- Đưa vào ngôn ngữ học một tên gọi mới là "cú" vốn có trong 
tiếng Anh như là một tên gọi của mệnh đề ngôn ngữ, để phân 
biệt với tên gọi "mệnh đề" của lôgic. Có thể nhận ra điểu này 
một cách dẻ dàng trong sự phân biệt câu đơn vói câu ghép (câu 
đơn là câu chứa một cú, câu ghép là câu chứa hơn một cú).

1 Trên cơ sờ lí thuyết khung này, một Ngừ pháp tiêng Việt (bộ mới) đã 
được hoàn thành và đã được Nxb Giáo dục công bố tháng 8-2005.
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Trong ngữ pháp Viyi Nam, ý tưởng dùng "cú" thay cho "mệnh 
đề ngôn ngữ" bắt đầu từ hai nhà ngữ pháp Trương Vãn Chình và 
Nguyễn Hiến Lê'.

Tuy nhiên trong ngữ pháp tiếng Anh gần đây, thuật ngữ "cú" 
được một số nhà nghiên cứu dùng phân biệt với "câu" theo 
hướng cho rằng "câu" vốn gắn với chữ viết như là một đơn vị 
chính tả có dấu chấm câu ở hai đầu, còn "cú" không bị ràng 
buộc vào chữ viết.

Vậy, nhìn chung, "cú" tương đương vói cái được gọi là "câu 
đơn" của ngữ pháp truyền thống, và không ít nển ngữ pháp vẫn 
tồn tại mà không dùng thuật ngữ "cú". Việc dùng tiếng "cú” 
thay vì tiếng "câu" trong ngữ pháp học ngày nay nhằm vào hai 
việc sau đây:

(i) dùng "cú" thay cho tên gọi "mệnh đề" thuộc ngôn ngữ, để 
phân biệt vói thuật ngữ "mệnh đề" của lôgic;

(ii) dùng "cú" thay cho tên gọi "câu", vì "câu" được coi như 
gắn với ngôn ngữ viết.

Hiện nay, theo cách hiểu chung nhất, câu (sentence) là đơn vị 
lớn nhất vê' mặt cấu trúc trong tổ  chức ngữ pháp của một ngôn 
ngữ'. Còn cú (clause) được làm thành từ một khúc đoạn ngôn 
ngữ tập trung chung quanh một vị tố, và được dùng đ ể  diễn tả 
một sự thể ị sự việc)'''. Định nghĩa về cú như vậy là một cách 
hiểu sâu hơn so với định nghĩa về câu: nêu thêm mặt tổ chức 
ngữ pháp cụ thể và mật nghĩa thường có (nghĩa sự thể) của đơn 
vị đó. Định nghĩa câu như vậy cũng chỉ mới tính đến được phần 
nghĩa biểu hiện (chỉ sự thể), chưa bao quát được các chức năng 
khác mà câu đảm nhiệm trong từng trường hợp sử dụng cụ thể.

Trong việc sử dụng ngôn ngữ, câu được dùng với ba chức 
năng sau đây: chức năng biểu hiện (diễn đạt kinh nghiệm), chức
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năng lời trao đổi (tác động đến người nghe), chức năng (tạo) 
văn bản (đưa câu vào văn bản hoặc vào tình huống). Ngoài ra, 
câu còn có thêm chức năng lôgic, tức là diễn đạt các quan hệ 
trong tư duy, nhưng chức năng này thể hiện trong cấu trúc giữa 
các bộ phận chỉ sự việc trong câu và trong mối quan hệ giữa các 
câu với nhau, nên không được tách riêng ra.

Mặt khác, dù cho có thể dùng tên gọi cú thay cho tên gọi câu 
đơn, thì vẫn không thể tránh được tên gọi câu. Vì nếu không có 
cái gọi là "câu" thì khó lòng xác định được ranh giới của một 
hợp thể gồm nhiều câu. Việc xác định ranh giới các bộ phận có 
nghĩa do một số cú tạo thành trong một văn bản lớn gồm hàng 
trãm, hàng ngàn câu sẽ cực kì phức tạp nếu không có cái gọi là 
câu. Cho nên thuật ngữ "câu" cũng được sử dụng khi bàn về 
những hợp thể gồm hơn một câu và khi xem xét câu trong chức 
năng văn bản.

Như vậy, với cách quy ước cho rằng "cú" sẽ được gọi là "câu" 
("câu đơn"), " hợp thể cú" gọi là "câu ghép”, thì vẫn có thể dùng 
thuật ngữ "câu" để miêu tả ngữ pháp, như trong ngữ pháp của 
nhiều ngôn ngữ. Và câu hay cú đều có thể được định nghĩa gồm 
ba yếu tố trên như sau: câu (hay cú) là đom vị lớn nhất về mặt 
cấu trúc trong tổ chức ngữ pháp của một ngôn ngữ, được 
làm thành từ  một khúc đoạn ngôn ngữ tập trung chung 
quanh một vị tố, và được dùng để diễn đạt một sự thể (hay 
một sự việc). Định nghĩa này không tính đến đặc thù của ngôn 
ngữ cụ thể, không gắn vói dạng nói hay dạng viết của ngôn ngữ, 
và cũng chưa tính đến các chức năng khác, ngoài chức năng 
nghĩa biểu hiện.

1.2. Đơn vị và bậc bèn trong câu
Câu là đơn vị nằm ở bậc cao nhất của tổ chức ngữ pháp và
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